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	                                                                                                                    Mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ TẬP HUẤN NỮ U16 NĂM2016
	

	ĐỘI:
	Nữ U16Hà Nội 
	
	ĐỘI:
	Nữ U16 TPHCM

	  Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	  Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	  Ngày: 
	
	
	Giờ
	

	
	
	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Nguyễn Thị Loan
	
	
	
	00
	
	22
	Võ Thị Kim Tính
	
	
	
	02

	2
	Nguyễn Thị Xuân Diệp
	
	
	
	00
	
	76
	Nguyễn Thị Phương Uyên
	
	
	
	02

	22
	Ung Thị Mỹ Trinh
	
	
	
	03
	
	77
	Nguyễn Hoàng An Như 
	
	
	
	02

	3
	Đặng Thị Hạnh
	
	
	
	02
	
	78
	Cao Lê Huỳnh Trân
	
	
	
	02

	31
	Nguyễn Thị Trà My
	
	
	
	01
	
	79
	Hồ Thị Thanh Trinh
	
	
	
	02

	7
	Nguyễn Thị Uyên
	
	
	
	00
	
	80
	Nguyễn Thị Mỹ Vân
	
	
	
	02

	8
	Nguyễn Thị Thanh Nhã
	
	
	
	01
	
	81
	Nguyễn Thị Phương Đào
	
	
	
	02

	9
	Phạm Thị Linh
	
	
	
	02
	
	82
	Châu Ngọc Bích
	
	
	
	02

	10
	Vũ Thị Hoa
	
	
	
	03
	
	83
	Trần Phi Nhung
	
	
	
	01

	11
	Trịnh Hà Chi
	
	
	
	01
	
	84
	Lê Thị Hồng Ngọc
	
	
	
	01

	12
	Đào Thị Hiền
	
	
	
	00
	
	85
	Lôi Thị Lan Như
	
	
	
	01

	13
	Nguyễn Thị Huyền
	
	
	
	01
	
	86
	Nguyễn Thị Thúy Phương
	
	
	
	03

	14
	Trịnh Thị Thùy Linh
	
	
	
	02
	
	87
	Nguyễn Thị Như Ý
	
	
	
	03

	16
	Nguyễn Thị Hoa
	
	
	
	00
	
	88
	Danh Lâm Kim Phụng
	
	
	
	03

	17
	Nguyễn Thị Lệ
	
	
	
	01
	
	89
	Nguyễn Thị Kim Yên
	
	
	
	02

	18
	Phạm Diệu Linh
	
	
	
	00
	
	90
	Trần Thị Cẩm Linh
	
	
	
	00

	19
	Hồ Thị Kim Én
	
	
	
	03
	
	91
	Trịnh Thị Ngọc Mai
	
	
	
	00

	20
	Đỗ Thị Quỳnh
	
	
	
	00
	
	92
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	
	
	
	00

	21
	Nguyễn Thị Thủy
	
	
	
	00
	
	93
	Huỳnh Thị Hồng Thủy
	
	
	
	00

	23
	Nguyễn Thị Tú Anh
	
	
	
	02
	
	94
	Nguyễn Thị Tuyết Ngân
	
	
	
	00

	25
	Nguyễn Thị Thùy Anh
	
	
	
	02
	
	95
	Cù Thị Huỳnh Như
	
	
	
	00

	26
	Nguyễn Thị Kim Huệ
	
	
	
	02
	
	96
	Phạm Thúy An
	
	
	
	00

	27
	Đỗ Thị Nhi
	
	
	
	03
	
	97
	Trương Thị Mai Trinh
	
	
	
	00

	28
	Dương Thị Linh
	
	
	
	00
	
	98
	Hồ Thị Kim Ngân
	
	
	
	00

	
	
	
	
	
	
	
	99
	Mai Mi Mi
	
	
	
	00

	HLV Trưởng: Đặng Quốc Tuấn
 (Ký tên)
	
	HLV Trưởng: Trang Thiện Trân

(Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	
	Trợ lý 1:
	

	Trọng tài thứ 4:
	
	Trợ lý 2:
	

	Giám sát trận đấu:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Điều phối viên:
	
	
	

	
	
	Giám sát trận đấu

Ký tên:


	

	TĐ: Thi đấu
	DB: Dự bị
	K: Không thi đấu
	NS: Năm sinh (hai số cuối)
Vi dụ: 1998 = 98, 2000=00



	
	
                                                                                                                       Mã trận:
GIẢI BÓNG ĐÁ TẬP HUẤN NỮ U16 NĂM 2016

	

	ĐỘI:
	Nữ U16Phong Phú Hà Nam
	
	ĐỘI:
	Nữ U16 dự tuyển Quốc gia

	  Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	  Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	  Ngày: 
	
	
	Giờ
	

	
	
	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	7
	Trần Hiền Anh
	
	
	
	01
	
	4
	Phạm Thị Lan Anh
	
	
	
	00

	9
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	
	
	
	01
	
	6
	Lương Thi Thu Thương
	
	
	
	00

	17
	Trần Thị Duyên
	
	
	
	00
	
	9
	Trần Thị Hải Linh
	
	
	
	01

	1
	Trần Ngọc Huyền
	
	
	
	00
	
	10
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	
	
	
	00

	38
	Trịnh Thúy Hiền
	
	
	
	00
	
	11
	Phạm Thị Thùy Loan
	
	
	
	01

	40
	Nguyễn Thị Hạnh
	
	
	
	01
	
	13
	Ngô Thị Ánh Hương
	
	
	
	00

	42
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	
	
	
	01
	
	16
	Ngân Thị Vạn Sự
	
	
	
	01

	63
	Đỗ Thị Hòa
	
	
	
	02
	
	18
	Lê Thị Kim Lảnh
	
	
	
	01

	45
	Trần Thị Lan Anh
	
	
	
	02
	
	19
	Hà Thị Ngọc Uyên
	
	
	
	01

	46
	Trần Thị Thu Hường
	
	
	
	02
	
	20
	Nguyễn Minh Nhật
	
	
	
	01

	47
	Chu Thị Chà Mi
	
	
	
	02
	
	21
	Trần Thị Thu Xuân
	
	
	
	02

	48
	Trương Thị Mỹ Duyên
	
	
	
	01
	
	22
	Trần Thị Thương
	
	
	
	02

	49
	Trương Thị Hồng Hạnh
	
	
	
	01
	
	25
	Phan Thị Thu Thìn
	
	
	
	01

	50
	Nguyễn Thị Gia Linh
	
	
	
	02
	
	26
	Lê Thị Hoài Nhi
	
	
	
	01

	51
	Phan Thị Thu Thủy
	
	
	
	02
	
	27
	Trần Thị Mỹ Thương
	
	
	
	01

	54
	Ngô Thị Ngọc Ánh
	
	
	
	02
	
	28
	Trần Thị Ngọc Anh
	
	
	
	00

	56
	Trần Thanh Thùy
	
	
	
	02
	
	29
	Lương Trần Hà Lan
	
	
	
	00

	59
	Trần Thị Hương Trà
	
	
	
	03
	
	23
	Hoàng Thị Mỹ Hằng
	
	
	
	02

	61
	Trần Thị Thu Hồng
	
	
	
	02
	
	31
	Trần Thị Thanh Nhã
	
	
	
	01

	
	
	
	
	
	
	
	32
	Phạm Thị Hồng Hiếu 
	
	
	
	01

	
	
	
	
	
	
	
	33
	Trần Thị Trang
	
	
	
	01

	
	
	
	
	
	
	
	34
	Hồ Thị Thể
	
	
	
	01

	
	
	
	
	
	
	
	35
	Nguyễn Thị Ngọc Hảo
	
	
	
	01

	
	
	
	
	
	
	
	36
	Trần Thị Đan Như 
	
	
	
	00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV Trưởng: Trần Lệ Thủy
 (Ký tên)
	
	HLV Trưởng:  Giả Quảng Thác

(Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	
	Trợ lý 1:
	

	Trọng tài thứ 4:
	
	Trợ lý 2:
	

	Giám sát trận đấu:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Điều phối viên:
	
	
	

	
	
	Giám sát trận đấu

Ký tên:


	

	TĐ: Thi đấu
	DB: Dự bị
	K: Không thi đấu
	NS: Năm sinh (hai số cuối)
Vi dụ: 1998 = 98, 2000=00

















